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BẢN THUYẾT MINH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

 Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bắc Giang 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày     /3/2021 của UBND tỉnh)


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Các căn cứ pháp lý

- Khoản 1 Điều 27, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

- Tại điểm a, khoản 4, Điều 19 (Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh), Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định “Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được phân quyền...”.

- Khoản 2, Điều 27 (Chính sách phát triển giáo dục mầm non), Luật iaos dục 2019 xác định: “Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội”.

- Tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP), giao HĐND cấp tỉnh cụ thể chính sách tại Điều 5, Điều 8, Điều 10, đó là: 

+ Điều 5. Chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động

+ Điều 8. Chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

+ Điều 10. Chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, GDMN tỉnh Bắc Giang liên tục phát triển, đáp ứng khá tốt nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đến nay GDMN trong tỉnh còn bộc lộ những hạn chế bất cập cần phải tập trung giải quyết: 

- Số lượng, tỷ lệ trường mầm non tư thục thấp (12/250 trường mầm non, đạt 4,8%), thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn quốc (20,6%).

- Tỷ lệ huy động trẻ em độ tuổi nhà trẻ đến trường đạt thấp (16,9%) và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của toàn quốc (28,0%), thấp nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (các đơn vị có tỷ lệ huy động nhà trẻ thấp: Huyện Lục Ngạn 5,6%, Hiệp Hòa 8,1%, Lục Nam 13,3%, Lạng Giang 12,9%, Yên Thế 15,5%). Tỷ lệ huy động trẻ ngoài công lập cũng đạt ở mức thấp (đạt 12,7%), thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn quốc (22,1%). Các đơn vị có tỷ lệ huy động trẻ ngoài công lập thấp: Huyện Sơn Động 0%, Lục Ngạn 2,23%, Hiệp Hòa 7,53%, Lạng Giang 7,78%). Tình trạng "quá tải" số trẻ/lớp ở một địa phương vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; toàn tỉnh vẫn còn 66 lớp mẫu giáo quá tải trên 40 trẻ, tập trung nhiều ở: Hiệp Hòa 15 lớp, Lạng Giang 14 lớp, TP Bắc Giang 13 lớp).

- Cơ sở vật chất trường, lớp học công lập chưa đáp ứng nhu cầu. Cơ sở  GDMN ngoài công lập chậm phát triển; trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay, nhất là tại các nhóm trẻ. 

- Đội ngũ giáo viên trong các cơ sở GDMN ngoài công lập còn thiếu nhiều so với quy định (mới đạt 1,6 giáo viên/lớp).

(Chi tiết tại biểu 1, biểu 2, biểu 3)

Nguyên nhân của những hạn chế là do: Trong những năm gần đây, số trẻ trong độ tuổi mầm non tăng nhanh, các trường mầm non công lập cơ bản chỉ ưu tiên và đáp ứng được nhu cầu của trẻ trong độ tuổi mẫu giáo để thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Chưa có chính sách đủ mạnh để phát triển giáo dục mầm ngoài công lập; chính sách hỗ trợ đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập để giáo viên yên tâm công tác.

2.2. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tiếp tục thu hút đầu tư phát triển nhanh công nghiệp và xây dựng; ngoài 06 khu công nghiệp hiện có sẽ triển khai ít nhất 4-5 khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp có hạn tầng đồng bộ để thu hút đầu tư. Do đó, sẽ cần số lượng lớn công nhân đến làm việc tại tỉnh. Dân số và nhu cầu gửi con đến trường của nhân dân tăng nhanh. Vì vậy, việc khuyến khích phát triển GDMN ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu của nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về giáo dục ở các khu, cụm công nghiệp. 

Do đó, việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bắc Giang là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích


Tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để phát triển GDMN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đáp ứng nhu cầu trẻ em trong độ tuổi mầm non đến trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển GDMN ngoài công lập; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp yên tâm lao động sản xuất.  


2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết


Nội dung Nghị quyết đảm bảo không trái với các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; đúng quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; phù hợp với nguồn lực, thực tiễn của địa phương. 

Về trình tự, thủ tục đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định một số chính sách đầu tư ưu tiên phát triển GDMN ngoài công lập; chính sách hỗ trợ trẻ em là con công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp; giáo viên các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết áp dụng đối các cơ sở GDMN tư thục (trường mầm non tư thục và cơ sở độc lập tư thục); trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp; giáo viên mầm non ngoài công lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất, xây dựng phòng học cho trường mầm non tư thục; hỗ trợ đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ trong các trường tư thục và nhóm trẻ độc lập tư thục.

1.1. Mục tiêu của chính sách

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục; thành lập cơ sở GDMN độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

1.2. Nội dung của chính sách

- Các trường mầm non tư thục thành lập mới (phù hợp với quy hoạch) được cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất. Trường hợp nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền để giải phóng mặt bằng thì được ngân sách tỉnh hoàn trả theo đơn giá quy định của UBND tỉnh tại thời điểm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; diện tích cho thuê không quá 0,7 ha/trường.

(Nội dung như Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND tỉnh)

- Hỗ trợ xây dựng mới phòng học trường mầm non tư thục đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; mức hỗ trợ 250 triệu đồng/phòng, mỗi trường không quá 10 phòng.

Chính sách này UBND tỉnh đề nghị áp dụng ở 100% các địa phương trên địa bàn tỉnh (nội dung này tại Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND, chỉ áp dụng đối với 11 xã, thị trấn giáp ranh khu công nghiệp) vì các lý do sau:

(1) Theo quy định tại Nghị định số 105/NĐ-CP thì khái niệm cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp: Là cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn cấp huyện, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, có chăm sóc, giáo dục trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

(2)  Theo Kế hoạch số phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 của UBND tỉnh (số 93/KH-UBND, ngày 22/4/2020), đến 2025 toàn tỉnh thành lập mới thêm 13 trường mầm non tư thục: Lục Ngạn (01 trường), Lục Nam (02 trường), Yên Thế (01 trường), Yên Dũng (01 trường), Hiệp Hòa (03 trường), Việt Yên (03 trường), thành phố Bắc Giang (02 trường). Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên thế chưa có khu công nghiệp nhưng là huyện khó khăn, nhiều con công nhân có nhu cầu theo học, trường mầm non công lập không đáp ứng được nhu cầu, do vậy rất cần khuyến khích để phát triển trường mầm non tư thục.

- Hỗ trợ đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ trong trường tư thục và cơ sở độc lập tư thục được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định; có số trẻ tối thiểu là: 10 trẻ/nhóm đối với nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi; 13 trẻ/nhóm đối với nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi; 16 trẻ/nhóm đối với nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi; mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhóm trẻ (mỗi nhóm được hỗ trợ 01 lần).

(Áp dụng như Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND tỉnh)

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Nguồn kinh phí do Ngân sách tỉnh hàng năm đảm bảo.

- Lý do đề xuất: Chính sách này đã khẳng định được hiệu quả sau 6 năm thực hiện hiện Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2104 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND): Tổng kinh phí hỗ trợ GMMN ngoài công lập từ ngân sách tỉnh là 31.006 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 12 trường mầm non tư thục là 12.416 triệu đồng; xây dựng 33 phòng học mới cho 07 trường mầm non tư thục là 8.250 triệu đồng; 517 nhóm trẻ ngoài công lập được hỗ trợ thiết bị, đồ dùng dạy học với số tiền 10.340 triệu đồng (chi tiết tại biểu 4). 

Chính sách của tỉnh đã khuyến khích phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp và từng bước nâng cao tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp và tỷ lệ trẻ em học trong các cơ sở GDMN ngoài công lập (hiện có 88,4% trẻ nhà trẻ ra lớp học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập, cao hơn 76,2% so với năm học 2015-2016); tỷ lệ trẻ mầm non học ngoài công lập là 12,7%, cao hơn 8,6% so với năm học 2015-2016). Từ việc cơ sở vật chất được tăng cường (phòng học trong các trường mầm non được xây mới đảm bảo tiêu chuẩn quy định; các nhóm trẻ ngoài công lập được hỗ trợ thiết bị, đồ dùng dạy học) đã góp phần nâng cao điều kiện tổ chức và chất lượng các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh.

Do vậy, chính sách này cần tiếp tục duy trì tạo điều kiện để phát triển GDMN ngoài công lập; tăng tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp và tỷ lệ trẻ em học ngoài công lập và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh để đạt được mục tiêu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định đến năm 2025.

2. Chính sách 2:  Hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp

2.1. Mục tiêu của chính sách

Giảm bớt khó khăn cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp trong việc chi phí cho con đi học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập; góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.2. Nội dung của chính sách

Hỗ trợ trẻ em đang học tại các trường mầm non tư thục, cơ sở độc lập tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định; có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định; mức hỗ trợ bằng mức học phí cao nhất trong các trường mầm non công lập của khu vực thành thị, theo quy định của HĐND tỉnh. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Nguồn kinh phí do Ngân sách tỉnh hàng năm đảm bảo.

- Lý do đề xuất: Hỗ trợ bằng mức học phí cao nhất trong các trường mầm non  công lập (khu vực thành thị, mức hiện tại là 180.0000 đồng/tháng). Mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP là 160.000 đồng/tháng

3. Chính sách 3: Hỗ trợ giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở GDMN ngoài công lập

3.1. Mục tiêu của chính sách

Giảm bớt khó khăn cho đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập trực tiếp dạy trẻ em là con công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp; duy trì và thúc đẩy phát triển GDMN ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

3.2. Nội dung của chính sách

Hỗ trợ giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở GDMN tư thục, ĐLTT đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định bảo đảm những điều kiện sau: Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở GDMN; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em con công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp; đang làm việc tại các nhóm trẻ tư thục trong trường công lập. Mỗi giáo viên được hỗ trợ 0,55 mức lương cơ sở/tháng, thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở GDMN tư thục, ĐLTT với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

3.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

- Nguồn kinh phí do Ngân sách tỉnh hàng năm đảm bảo.

- Lý do đề xuất: Mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP là 800.000 đồng/tháng, UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ theo mức lương cơ sở (0,55 x 1.490.000 = 819.500 đồng) để khi có chính sách tiền lương thay đổi, chế độ của giáo viên không ảnh hưởng và văn bản vẫn phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện kinh tế của tỉnh.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN 

Dự kiến ngân sách tỉnh thực hiện Nghị quyết như sau:

                                                                          Đơn vị: Triệu đồng

	Nội dung
	Dự kiến kinh phí 01 năm 
	Ghi chú

	Chính sách 1
	12.235
	

	Chính sách 2
	3.565,62
	

	Chính sách 3
	1.656
	

	Tổng số
	17.456,62
	


(Chi tiết tại các biểu 5, biểu 6, biểu 7)

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết vào tháng 7/2021.
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